
SỞ GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT năm học 2024 - 2025

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị tuyển dụng Địa điểm thi vòng 2

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/12/1989 Đại học Giáo viên Toán THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

2 Nguyễn Đức Dương 18/12/1996 Đại học Giáo viên Toán THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

3 Phạm Ngọc Huynh 12/03/2000 Đại học Giáo viên Toán THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

4 Mai Nguyễn Duy Khang 01/04/2000 Đại học Giáo viên Toán THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

5 Nguyễn Thùy Linh 26/11/1999 Đại học Giáo viên Toán THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

6 Võ Tấn Dũng 10/06/2000 Đại học Giáo viên Toán THPT Phú Mỹ THPT Châu Thành

7 Bùi Thị Ngọc Giàu 31/10/1995 Đại học Giáo viên Toán THPT Phú Mỹ THPT Châu Thành

8 Trần Xuân Hiếu 11/24/1997 Đại học Giáo viên Toán THPT Phú Mỹ THPT Châu Thành

9 Đinh Thị Thu Hoài 15/12/2000 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần Quang 

Khải
THPT Châu Thành

10 Lê Thị Kim Nga 24/10/1999 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần Quang 

Khải
THPT Châu Thành

11 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/10/1999 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần Quang 

Khải
THPT Châu Thành

12 Đào Thị Hạnh Tiên 01/09/2001 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần Quang 

Khải
THPT Châu Thành

13 Lê Nguyễn Bảo Dung 19/11/1988 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

14 Nguyễn Thị Tâm Như 26/04/2002 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

15 Đặng Mỹ Nhung 16/12/2002 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

16 Mai Thị Tuyết Nhung 17/07/1997 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

17 Phạm Hồng Thanh 23/01/1993 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

18 Hoàng Thị Bảo Vy 04/10/1986 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

19 Trần Ngọc Anh 18/03/1991 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

20 Huỳnh Như Ngọc 08/08/1985 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành
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21 Đỗ Thị Như Nguyệt 11/12/1983 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

22 Hoàng Thị Quỳnh Như 23/11/2002 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

23 Nguyễn Hoàng Thơ 14/11/2001 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

24 Trần Thị Anh Thư 03/07/2001 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

25 Nguyễn Thị Vân 15/06/2001 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

26 Trần Thị Lan 23/10/1993 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử
THPT Minh Đạm THPT Châu Thành

27 Lưu Thị Thu Hà 03/07/2000 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử

THPT Nguyễn 

Khuyến
THPT Châu Thành

28 Nguyễn Thị Hoàng Anh 19/02/1996 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử
THPT Phú Mỹ THPT Châu Thành

29 Lê Văn Hợi 26/05/1995 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử
THPT Phú Mỹ THPT Châu Thành

30 Lương Trí Cường 23/02/2000 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử
THPT Trần Văn Quan THPT Châu Thành

31 Nguyễn Thị Lý 20/05/1998 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử
THPT Trần Văn Quan THPT Châu Thành

32 Huỳnh Lê Hữu Duy 16/05/2001 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử

THPT Võ Thị Sáu 

Đất Đỏ
THPT Châu Thành

33 Đỗ Phan Thùy Linh 20/04/1999 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

THPT Đinh Tiên 

Hoàng
THPT Châu Thành

34 Nguyễn Thị Tố Uyên 25/11/1982 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

THPT Đinh Tiên 

Hoàng
THPT Châu Thành

35 Bùi Quang Đạt 15/06/1990 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Châu Thành

36 Nguyễn Văn Dũng 26/11/1978 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất
THPT Nguyễn Huệ THPT Châu Thành

37 Vũ Lâm Kiệt 06/09/2001 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất
THPT Trần Hưng Đạo THPT Châu Thành

38 Lý Huỳnh Nhi 09/07/1997 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Dương Bạch 

Mai
THPT Châu Thành

39 Nguyễn Thị Nhiên 19/11/1990 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Châu Thành

40 Trương Thị Như Quỳnh 07/07/1996 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật
THPT Trần Hưng Đạo THPT Châu Thành

41 Thái Thị Ánh 29/09/1996 Đại học Giáo viên Địa lí
THPT Dương Bạch 

Mai
THPT Bà Rịa

42 Nguyễn Phương Linh 01/08/2002 Đại học Giáo viên Địa lí THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa
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43 Lê Việt Hùng 13/09/1980 Đại học Giáo viên Địa lí
THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

44 Nguyễn Thị Lài 20/06/1989 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn
THPT Châu Thành THPT Bà Rịa

45 Phạm Ngọc Hiệp 12/04/1990 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Dương Bạch 

Mai
THPT Bà Rịa

46 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/12/1998 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn
THPT Minh Đạm THPT Bà Rịa

47 Phạm Thị Thu Trang 26/08/1995 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

48 Phạm Hoàng Thiên Hương 03/04/1998 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn
THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa

49 Nguyễn Thị Vượng 25/04/2001 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn
THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa

50 Vũ Lưu Ngọc Linh 29/08/2001 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

51 Trần Kim Loan 15/05/2001 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

52 Hoàng Bảo Ngọc 22/10/1996 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

53 Nguyễn Nhật Anh 07/01/1996 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

54 Phạm Thiên Khánh Hà 19/11/2001 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

55 Hoàng Bích Ngọc 23/06/1994 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

56 Trần Thị Thu Phương 26/09/2001 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

57 Lê Ngọc Như Quỳnh 20/09/1999 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

58 Nguyễn Đoàn Phương Thảo 20/05/1996 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

59 Võ Huỳnh Huyền Trân 11/10/1991 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

60 Nguyễn Hoàng Vân 09/05/2002 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Nguyên 

Hãn
THPT Bà Rịa

61 Phạm Thị Trường Khang 17/01/1999 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

62 Nguyễn Hoàng Minh 02/09/1990 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

63 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/07/1996 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Trần Quang 

Khải
THPT Bà Rịa

64 Phan Văn Thơm 01/01/1988 Đại học
Giáo viên Tin 

học
THPT Phú Mỹ THPT Bà Rịa
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65 Lê Ngọc Kim Dung 08/11/2002 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch THPT Bà Rịa

66 Ngô Thị Hiếu 15/07/1989 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch THPT Bà Rịa

67 Võ Thị Yến Nhi 14/10/1998 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch THPT Bà Rịa

68 Đặng Viết Trọng 11/11/2002 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch THPT Bà Rịa

69 Nguyễn Văn Bắc 15/03/1995 Thạc sỹ Giáo viên Toán
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

70 Huỳnh Trí Dũng 06/05/1990 Đại học Giáo viên Toán
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

71 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 09/01/2001 Đại học Giáo viên Toán
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

72 Tăng Xuân Phú 27/01/2000 Đại học Giáo viên Toán
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

73
Nguyễn Thị Thương 

Thương
14/11/1992 Đại học Giáo viên Toán

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
THPT Bà Rịa

74 Trần Nguyễn Anh Khoa 20/05/1987 Đại học Giáo viên Toán THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa

75 Nguyễn Văn Quý 06/08/1993 Đại học Giáo viên Toán THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa

76 Mai Thị Quỳnh Thương 28/11/1995 Đại học Giáo viên Toán THPT Trần Hưng Đạo THPT Bà Rịa

77 Vũ Quế Anh 20/09/1998 Đại học
Giáo viên Hoá 

học
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

78 Mai Chí Công 13/02/1998 Đại học
Giáo viên Hoá 

học
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

79 Phan Thị Thùy Dung 16/12/1997 Thạc sỹ
Giáo viên Hoá 

học
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

80 Nguyễn Thị Thảo 20/03/1996 Đại học
Giáo viên Hoá 

học
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

81 Lê Đình Trung 22/01/2000 Đại học
Giáo viên Hoá 

học
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

82 Nguyễn Thụy Ngọc Hiền 11/08/1999 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

83 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/01/2002 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

84 Đỗ Thị Tuyết Ngân 14/07/1992 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

85 Trần Hoàng Phương Uyên 11/12/1999 Đại học
Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

86 Nguyễn Xuân Chân 18/11/1996 Đại học Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn
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87 Lê Quỳnh Hương 18/01/1998 Đại học Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

88 Nguyễn Thị Khuyên 30/09/1996 Đại học Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

89 Nguyễn Phong Lưu 14/06/1998 Đại học Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

90 Trần Thị Minh Thư 01/01/2001 Đại học Giáo viên Toán THPT Lê Quý Đôn THPT Lê Quý Đôn

91 Phạm Thị Ngọc Ánh 25/03/1996 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khiếm thị hữu 

nghị BRVT
NDT Khuyết tật Bà Rịa

92 Phạm Thị Nga 22/09/1983 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khiếm thị hữu 

nghị BRVT
NDT Khuyết tật Bà Rịa

93 Bùi Thị Minh Hiếu 19/04/2001 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật Bà 

Rịa
NDT Khuyết tật Bà Rịa

94 Trần Thị Loan 23/04/1982 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật Bà 

Rịa
NDT Khuyết tật Bà Rịa

95 Phạm Thị Ngọc Quyên 27/11/1988 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật Bà 

Rịa
NDT Khuyết tật Bà Rịa

96 Trần Thị Thu Trang 04/10/1983 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật Bà 

Rịa
NDT Khuyết tật Bà Rịa

Danh sách này gồm có 96 thí sinh./.

Trần Thị Ngọc Châu

- Địa điểm thi THPT Lê Quý Đôn: 14

- Địa điểm thi NDT Khuyết tật Bà Rịa: 06

Người lập bảng

Trần Văn Sáu

Bà Rịa, ngày 15 tháng 11 năm 2024

- Địa điểm thi THPT Châu Thành: 40 Chủ tịch hội đồng

- Địa điểm thi THPT Bà Rịa: 36
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